
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 100 Trần Hưng Đạo, thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

11/06/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN TRÀ PHÚ MỸ

3502283452

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
(Doanh nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường)

2394

2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
(Doanh nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường)

2395

3. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

4. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết: Luyện cán sắt, thép, kéo dây thép
(Doanh nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường)

2410

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường)

2511

6. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường)

2512

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường)

2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN TRÀ 
PHÚ MỸ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963151515
Email:

Fax:
Website:
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8. Chăn nuôi trâu, bò
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường)

0141

9. Chăn nuôi dê, cừu
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường)

0144

10. Chăn nuôi lợn
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường)

0145

11. Chăn nuôi gia cầm
(Địa điểm chăn nuôi phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Bảo vệ môi trường)

0146

12. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0221

13. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn

0322

14. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

15. Khai thác và thu gom than bùn 0892

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(Địa điểm chế biến phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa 
phương, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường)

1010

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Doanh nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường)

1622

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất viên nén từ mùn cưa
(Doanh nghiệp không được lập xưởng trong các khu dân cư, 
chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật 
Bảo vệ môi trường)

1629

20. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Nhà nghĩ có kinh 
doanh du lịch

5510

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu

4662
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24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng (Xi măng, cát, gạch, ngói, 
cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vecni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, 
đồ ngũ kim; Mua bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;

4663

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Mua bán mùn cưa, viên nén từ mùn cưa;

4669

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

27. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

28. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

29. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy

3312

30. Sửa chữa thiết bị điện 3314

31. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

32. Thu gom rác thải không độc hại
(Địa điểm thu gom phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa 
phương, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường)

3811

33. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Địa điểm thu gom phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa 
phương, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường)

3821

34. Xây dựng nhà các loại 4100

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị

4290

36. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

39. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

40. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

41. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

42. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán ngô, thóc, tiêu, điều, khoai mỳ, bắp, cà phê 
và các loại hạt

4620

43. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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1.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (Máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

45. Vận tải bằng xe buýt 4920

46. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi được Sở Giao thông 
vận tải cấp Giấy phép kinh doanh)

4931

47. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách liên tỉnh, nội tỉnh

4932

48. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

49. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phòng hát Karaoke
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi được Sở Văn hóa - thể 
thao và du lịch cấp Giấy phép kinh doanh)

9329

50. Quảng cáo 7310

51. Cho thuê xe có động cơ 7710

52. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (Kể cả máy vi 
tính)

7730

53. Điều hành tua du lịch 7912

54. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

NGUYỄN QUỐC SƠN Nam

03/02/1986 Kinh Việt Nam

273214056
15/11/2014 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số 100 Trần Hưng Đạo, thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Số 100 Trần Hưng Đạo, thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN QUỐC SƠN Nam

03/02/1986 Kinh Việt Nam

273214056
15/11/2014 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số 100 Trần Hưng Đạo, thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 100 Trần Hưng Đạo, thôn Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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